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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích  

trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THẾ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 về việc 

bãi bỏ một phần các Quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang;  

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen và tiền thưởng cho 06 tập thể, 21 cá nhân có thành 

tích trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở. Mức thưởng 900.000đ/tập 

thể, 450.000 đồng/cá nhân. 

 (Có danh sách kèm theo) 

Tổng kinh phí khen thưởng là 16.470.000 (Mười sáu triệu bốn trăm bẩy 

mười nghìn đồng) bao gồm cả tiền thưởng, tiền khung và Giấy khen; kinh phí 

khen thưởng trích từ Quỹ Thi đua, khen thưởng huyện. 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Nội 

vụ, Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Kho bạc NN huyện, các đơn vị liên quan và 

các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi 

hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐ, CV phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sơn 



 

DANH SÁCH 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích  

trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở 
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày       /6/2023 của Chủ tịch UBND huyện) 

 

TT Tên tập thể/cá nhân 

I Tập thể (06) 

1 Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện 

2 Phòng Tư pháp 

3 Tổ hòa giải thôn Bo Chợ, xã Đông Sơn 

4 Tổ hòa giải bản Thái Hà, xã Đồng Vương 

5 Tổ hòa giải TDP Dinh Tiến, thị trấn Bố Hạ 

6 Tổ hòa giải thôn Luộc Giới, xã Tân Hiệp 

II Cá nhân (21) 

1 Bà Lương Thị Hòe, Công chức Tư pháp - Hộ tịch  thị trấn  Phồn Xương 

2 Bà Nguyễn Thị Hạnh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đông Sơn 

3 Ông Phạm Đăng Thể, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Đền Cô, xã Tam Hiệp 

4 Ông Nguyễn Đình Tuyên, Tổ trưởng Tổ hòa giải bản Đồn, xã Canh Nậu 

5 Ông Nguyễn Trần Thông, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Cống Huyện, xã 

Đồng Kỳ  

6 Ông Nguyễn Văn Linh, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Đền Giếng, xã Hồng 

Kỳ 

7 Bà Đào Thị Loan, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Hố Luồng, xã Tiến Thắng 

8 Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Cầu Thầy, xã An 

Thượng 

9 Bà Vũ Thị Nga, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Hồ Tiến, xã Hương Vĩ 

10 Bà Nguyễn Thị Quyết, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Chiềng, xã Tân Sỏi 

11 Bà Hoàng Thị Lan, Tổ trưởng Tổ hòa giải bản Chàm, xã Tam Tiến 

12 Ông Triệu Văn Nam, Tổ trưởng Tổ hòa giải bản Trại Tre, xã Đồng 

Vương 
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13 Bà Hà Thị Hải, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Bãi Gianh, xã Đồng Hưu 

14 Ông Thân Văn Thao, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Chỉ Chòe, xã Đồng Lạc 

15 Ông Đặng Văn Lâm, Tổ trưởng Tổ hòa giải bản Làng trên, xã Xuân 

Lương 

16 Bà Vũ Thị Hởi, Tổ trưởng Tổ hòa giải TDP Tân Tiến, thị trấn Bố Hạ 

17 Ông Nguyễn Văn Hạnh, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Tân Kỳ, xã Đồng 

Tâm 

18 Bà Trần Thị Ngự, Tổ phó Tổ hòa giải bản Trại Nấm, xã Đồng Tiến 

19 Ông Giáp Văn Huân, Tổ trưởng Tổ hòa giải TDP Thành Chung, thị trấn  

Phồn Xương 

20 Ông Ngô Văn Thập, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Đồng Gia, xã Tân Hiệp 

21 Ông Nguyễn Quang Anh, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Đền Trắng, xã 

Đông Sơn  
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